
UBND XÃ Ý YÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN BẰNG 

 

        Số: 23a/2025/QĐ-THYB  

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ý Yên, ngày 21 tháng 08 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

sử dụng trong Trường Tiểu học Yên Bằng năm học 2025-2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN BẰNG 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học kèm theo Văn bản hợp nhất số 

03/VBHN-BGDĐT ngày 22/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 431/SGDĐT-GDTrH ngày 08/08/2025 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông năm học 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 533/SGDĐT-GDTH ngày 20/08/2025 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn bảo đảm sách giáo khoa giáo, xuất 

bản phẩm tham khảo dành cho giáo viên, học sinh tiểu học năm học 2025-2026;  

Căn cứ vào định hướng chỉ đạo của các cấp về thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2025-2026 và đặc điểm tình hình nhà trường. 

Căn cứ Biên bản lựa chọn và đề xuất lựa chọn danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo của Hội đồng lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo trường Tiểu học 

Yên Bằng; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong 

Trường Tiểu học Yên Bằng năm học 2025-2026 (có danh sách đính kèm) 

           Điều 2. Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong Trường Tiểu 

học Yên Bằng năm học 2025-2026 được niêm yết công khai để cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận 

chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT.                                                                       

    HIỆU TRƯỞNG 

 

     Lê Hồng Thu 



DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO  

SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN BẰNG 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 23a/2025/QĐ-THYB, ngày 21 tháng 08 năm 2025 của  

Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Bằng) 

TT Tên xuất bản phẩm tham khảo 
Tên tác giả 

(tổng chủ biên, chủ biên) 

Nhà Xuất 

bản 

Ghi 

chú 

1 Luyện viết 1- Tập 1 
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

 

2 
Luyện viết 1- Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

3 Vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 1 
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

4 Vở bài tập Tiếng Việt 1 – Tập 2 
GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

5 Vở bài tập Toán – Tập 1 GS.TS Đỗ Đức Thái(TCB) 
NXB Giáo 

Dục 

Cánh 

Diều 

6 Vở bài tập Toán – Tập 2 GS.TS Đỗ Đức Thái(TCB) 
NXB Giáo 

Dục 

Cánh 

Diều 

7 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 1 GS.TS Mai Sỹ Tuấn(TCB) 
NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

8 Vở bài tập Đạo Đức 1 TS. Lưu Thu Thủy(TCB) 
ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

9 Vở thục hành Mỹ thuật 1 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Tuấn Cường 

(đồng CB) 

NXB Giáo 

Dục 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

10 Vớ thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 

 Nguyễn Dục 

Quang(TCB), Phạm 

Quang Tiệp(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

11 
Sách bài tập Tiếng Anh 1 (English 

Discovery) 
Lưu Thị Kim Nhung(CB) 

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội 

Cánh 

Buồm 

12 Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 
PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên) 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

Cánh 

Diều 

13 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 
Nguyễn Thanh Hà – Trần 

Hồng Hoa 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

Cánh 

Diều 

14 Tập bài viết chữ Đúng và Đẹp 1 Công ty CP sách và TBGD Thiên Trường 

15 Luyện viết 2- Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 



16 Luyện viết 2- Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

17 Vở bài tập Tiếng Việt 2 – Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

18 Vở bài tập Tiếng Việt 2 – Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

19 Vở bài tập Toán  2– Tập 1 GS.TS Đỗ Đức Thái(TCB) 
NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

20 Vở bài tập Toán  2– Tập 2 GS.TS Đỗ Đức Thái(TCB) 
NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

21 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2 

GS.TS Mai Sỹ 

Tuấn(TCB), Bùi Phương 

Nga(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

22 Vở bài tập Đạo Đức 2 
Trần Văn Thăng(TCB), 

Ngô Vũ Thu Hằng(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

23 Vở thực hành Mỹ thuật 2 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiến (đồng 

CB) 

NXB Giáo 

Dục 

Cánh 

Diều 

24 Vớ thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 

 Nguyễn Dục 

Quang(TCB), Phạm 

Quang Tiệp(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

25 Vở bài tập Âm nhạc 2 

Hoàng Long -  Đỗ Thị 

Minh Chính(đồng TCB 

kiêm CB) 

 Kết nối 

26 
Sách bài tập Tiếng Anh 2 (English 

Discovery) 
Lưu Thị Kim Nhung(CB) 

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội 

Cánh 

Buồm 

27 Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 TS Nguyễn Thị Hương 
NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

Cánh 

Diều 

28 Phiếu bài tập cuối tuần  Tiếng Việt 2 TS Nguyễn Thị Trang 
NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

Cánh 

Diều 

29 Tập bài viết chữ Đúng và Đẹp 2 Công ty CP sách và TBGD Thiên Trường 

30 Luyện viết 3- Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

31 Luyện viết 3- Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

32 Vở bài tập Tiếng Việt 3 – Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

33 Vở bài tập Tiếng Việt 3 – Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

34 Vở bài tập Toán  3– Tập 1 
GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 



Đạt(CB) 

35 Vở bài tập Toán  3– Tập 2 

GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

Đạt(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

36 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3 

GS.TS Mai Sỹ 

Tuấn(TCB), Bùi Phương 

Nga(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

37 Vở bài tập Đạo Đức 3 
Trần Văn Thăng(TCB), 

Ngô Vũ Thu Hằng(CB) 
 

Cánh 

Diều 

38 Vở thực hành Mỹ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiến (đồng 

CB) 

NXB Giáo 

Dục 

Cánh 

Diều 

39 Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3 

 Nguyễn Dục 

Quang(TCB), Phạm 

Quang Tiệp(CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

40 Vở bài tập Âm nhạc 3 

Hoàng Long -  Đỗ Thị 

Minh Chính(đồng TCB 

kiêm CB) 

NXB Giáo 

Dục 
Kết nối 

41 Vở thực hành Công nghệ 3 
Nguyễn Dục Quang(TCB), 

Phạm Quang Tiệp(CB) 

NXB Giáo 

Dục 

Cánh 

Diều 

42 Vở bài tập thực hành tin học 3 
Hồ Sỹ Đàm (TCB) 

Nguyễn Thanh Thủy (CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

43 Vở bài tập Mỹ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung - 

Nguyễn Tuấn Cường 

(ĐCB) 

NXB Giáo 

Dục 

Chân 

trời ST 

44 Sách bài tập Tiếng Anh 3 Hoàng Vân Vân(TCB) 
NXB Giáo 

Dục 

Global

success 

45 Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3 

PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên); Nguyễn Thị 

Hương; Lê Thu Phương 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

46 Phiếu bài tập cuối tuần  Tiếng Việt 3 
GS Lê Phương Nga(Chủ 

biên), TS Lê Thị Mai An 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

47 Tập bài viết chữ Đúng và Đẹp 3 Công ty CP sách và TBGD Thiên Trường 

48 Vở bài tập Tiếng Việt 4 – Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

49 Vở bài tập Tiếng Việt 4 – Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

50 Vở bài tập Toán  4– Tập 1 

GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

Đạt(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

51 Vở bài tập Toán  4– Tập 2 

GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

Đạt(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

52 Vở bài tập Âm nhạc 4 Đỗ Thị Minh Chính (CB) 
NXB Giáo 

Dục 
Kết nối 



53 Vở thực hành Công nghệ 4 
Nguyễn Tất Thắng (Tổng 

Chủ biên) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

54 Vở bài tập thực hành tin học 4 
Hồ Sỹ Đàm (TCB) 

Nguyễn Thanh Thủy (CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

55 Vở bài tập Mỹ thuật 4 

Nguyễn Thị Nhung - 

Nguyễn Tuấn Cường 

(ĐCB) 

NXB Giáo 

Dục 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

56 Vở bài thập Lịch sử và Địa lý 4 

Đỗ Thanh Bình (TCB - 

Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (CB- Lịch sử)Lê 

Thông (TCB - Địa lí) 

Nguyễn Tuyết Nga (CB- 

Địa lí) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

57 Vở Bài tập Khoa học 4 
Mai Sỹ Tuấn (TCB) 

Bùi Phương Nga (CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

58 Sách bài tập Tiếng Anh 4 Hoàng Vân Vân(TCB) 
NXB Giáo 

Dục 

Global

success 

59 Phiếu bài tập cuối tuần  Toán 4 
PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên) 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

60 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 

PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên), TS Lê Thị Mai 

An; TS Võ Thị Bảy 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

61 Tập bài viết chữ Đúng và Đẹp 4 Công ty CP sách và TBGD Thiên Trường 

62 Vở bài tập Tiếng Việt 5 – Tập 1 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

63 Vở bài tập Tiếng Việt 5 – Tập 2 

GS.TS Nguyễn Minh 

Thuyết(Tổng CB kiêm 

CB) 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 

64 Vở bài tập Toán  5– Tập 1 

GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

Đạt(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

65 Vở bài tập Toán  5– Tập 2 

GS.TS Đỗ Đức 

Thái(TCB), Đỗ Tiến 

Đạt(CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

66 Vở bài tập Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (CB) 
NXB Giáo 

Dục 
Kết nối 

67 Vở thực hành Công nghệ 5 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên) 

 

ĐHSP Thành 

phố HCM 

Cánh 

Diều 



68 Vở bài tập thực hành tin học 5 
Hồ Sỹ Đàm (TCB) 

Nguyễn Thanh Thủy (CB) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

69 Vở bài tập Mỹ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung - 

Nguyễn Tuấn Cường 

(ĐCB) 

NXB Giáo 

Dục 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

70 Vở bài thập Lịch sử và Địa lý 5 

Đỗ Thanh Bình (TCB - 

Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (CB- Lịch sử)Lê 

Thông (TCB - Địa lí) 

Nguyễn Tuyết Nga (CB- 

Địa lí) 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

71 Vở Bài tập Khoa học 5 

 

Bùi Phương Nga (CB) 

 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh 

Diều 

72 Sách bài tập Tiếng Anh 5 Hoàng Vân Vân(TCB) 
NXB Giáo 

Dục 

Global

success 

73 Phiếu bài tập cuối tuần  Toán 5 
PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên) 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

74 Phiếu bài tập cuối tuần  Tiếng Việt 5 

PGS.TS Trần Ngọc Lan 

(Chủ biên), TS Lê Thị Mai 

An; ThS Nguyễn Thị Thúy 

Nga 

NXBĐHQG 

HÀ NỘI 

 

Cánh 

Diều 

75 Tập bài viết chữ Đúng và Đẹp 5 Công ty CP sách và TBGD Thiên Trường 

(Danh mục gồm 75 xuất bản phẩm tham khảo)./.                                                       

  


